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	 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
 Họ và tên:…………………………………
 Lớp :…….. 
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2- PHẦN ĐỌC
Năm học: 2022-2023
Thời gian: 35 phút
(Không kể thời gian giao đề)

	Điểm
Đọc:......................
Viết:......................
Điểm chung:..........
	Nhận xét của giáo viên
...........................................................
...........................................................
...........................................................

	Họ và tên GV coi:
.......................................................
Họ và tên GV chấm:
.......................................................


PHẦN 1: KIỂM TRA ĐỌC.
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 
     Học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi một trong những bài trong phiếu qua các tiết ôn tập ở cuối học kỳ II (Mỗi học sinh đọc không quá 2 phút)
II. ĐỌC HIỂU
Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây
Chiếc rễ đa tròn
  1. Buổi sớm hôm ấy, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ, dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy:
       - Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!
  2. Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác bảo:
     - Chú nên làm thế này.
 Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.
Chú cần vụ thắc mắc:
- Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ?
Bác khẽ cười:
- Rồi chú sẽ biết.
   3. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.
                                                              Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp
 nhất và làm bài tập.
Câu 1. Khi đi dạo trong vườn, Bác và chú cần vụ đã nhìn thấy:
A. Một chú chim non bị gãy cánh
B. Một chiếc rễ đa nằm trên mặt đất.
C. Cây cối đổ nghiêng ngả sau trận bão.
Câu 2. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ:
A. Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!
B. Chú cuốn rễ này lại rồi làm vòng cho các cháu thiếu nhi chơi nhé!
C. Chú đem rễ đa này đặt dưới gốc cây đa to kia nhé!
Câu 3. Chú cần vụ đã làm gì?
A. Chú đem ngâm chiếc rễ trong nước cho nảy mầm.
B. Chú cần vụ xới đất, trồng hai đầu của chiếc rễ xuống.
C. Chú ghép chiếc rễ vào cành cây khác để tạo giống mới.
Câu 4. Chiếc rễ đa trở thành cây đa có hình dáng như thế nào?
A. Chiếc rễ trở thành cây đa khổng lồ, xanh um.
B. Chiếc rễ trở thành cây đa con như quả cầu khổng lồ.
C. Chiếc rễ trở thành cây đa con có vòng lá tròn.
Câu 5. Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa?
A. Em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. 
B. Em nào cũng thích chơi xích đu dưới tán cây đa con ấy.
C. Em nào cũng thích ngồi dưới gốc đa ấy nghe Bác kể chuyện.
Câu 6. 
a. Câu chuyện có những nhân vật nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
b . Em hãy viết một câu nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.
……………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
          Chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo. 
Câu 8. Bộ phận in đậm trong câu “Bác Hồ sống rất giản dị.” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Là gì?                             B. Làm gì?                                           C. Thế nào? 
Câu 9. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm
                 Nhiều năm sau, chiếc rễ đa đã thành cây đa con.

……………………………………………………………………..................................................
Câu 10. Nói lời đáp đồng ý hoặc không đồng ý trong những trường hợp sau.
a) - Cậu giảng bài cho tớ phần này được không?

-…………………………………………………………......………………………
b) - Hôm nay, chúng mình cùng trốn học đi đá bóng nhé.
- ……………………………………………………………………………………
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I. Chính tả:  Nghe – viết (20 phút)
Ông Ké
     Một buổi chiều hè ở chiến khu Việt Bắc, trời nắng to, ông Ké nhờ mấy người dân khiêng chiếc loỏng ra suối. Ông cọ sạch loỏng rồi múc nước đổ đầy vào. Một lát sau, ông Ké dắt theo sau một đàn cháu nhỏ. Tự tay ông múc nước tắm cho từng cháu. Cháu nào cũng thích thú cười vui vẻ.
     Ông Ké đó chính là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta.
                                                                 ( Theo cuốn Bác Hồ với Việt Bắc)
II. Tập làm văn (25 phút)
Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 6 câu giới thiệu một loại bánh hoặc một món ăn của quê hương.
Gợi ý 
- Đó là bánh gì (món ăn gì)? 
- Bánh đó (món ăn đó) làm bằng gì?
- Bánh đó (món ăn đó) ngon như thế nào?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ 2
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	Câu
	Điểm thành phần

	Đọc hiểu
	1
	B
	0,5
	






6đ






	
	2
	A
	0,5
	

	
	3
	B
	0,5
	

	
	4
	C
	0,5
	

	
	5
	A
	0,5
	

	
	

6
	a.Câu chuyện gồm các nhân vật: Bác Hồ, chú cần vụ, các em thiếu nhi.
	
0,5
	

	
	
	  b.Bác Hồ luôn quan tâm đến các cháu thiếu nhi.
	0,5
	

	
	7
	Chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo.
	0,5
	

	
	8
	C
	0,5
	

	
	9
	Khi nào chiếc rễ đa thành cây con?
	1
	

	
	


10
	Mùa thu, con đường em đi học hàng ngày bỗng đẹp hẳn lên nhờ những cánh đồng hoa cúc. Mỗi bông cúc xinh xắn, dịu dàng, lung linh như những tia nắng nhỏ. Còn bầu trời thì tràn ngập những tiếng chim trong trẻo, ríu ran.
	

0,5
	


II. CHÍNH TẢ (4,0 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày đúng, đủ đoạn văn (4 điểm).
- Cứ mắc 5 lỗi trừ 1,0 điểm (các lỗi mắc lại chỉ trừ một lần).
- Chữ viết xấu, trình bày bẩn, chữ viết không đúng độ cao trừ (0,25 điểm) toàn bài.
III. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)
            + Viết bài đảm bảo các yêu cầu sau cho 6 điểm.
	- HS viết được đoạn văn từ 4 - 5 câu theo gợi ý của đề bài, trình bày thành đoạn văn.
	- Viết đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, trình bày sạch, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.
	+ Viết đủ số câu, chưa sắp xếp câu thành đoạn văn cho 5,0 điểm.
	+ Viết chưa đủ 4 câu nhưng đúng ý cho 4 điểm.
          + Bài văn viết được từ 1 đến 2 câu cho  2,5 – 3 điểm.



· Tổ chuyên môn thống nhất điểm chi tiết.
· Bài được điểm 10 là bài làm đúng, sạch, đẹp.














